


MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

1.1. Phụ nữ là một nửa của thế giới. Do vậy, những sáng tác văn chương từ cổ chí kim viết về “một nửa thế giới” bao giờ cũng thu hút sự quan tâm từ phía độc giả lẫn người nghiên cứu. Đề tài Diễn ngôn về giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một sự lựa chọn có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm sáng tỏ chân dung nữ giới trong một nền văn học cụ thể. Qua đó cũng giúp nhận biết những nét đặc trưng của cơ chế kiến tạo diễn ngôn về giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa so với các bộ phận văn học khác.

1.2. Trong lĩnh vực khoa học, giới nữ trở thành đề tài nghiên cứu của nhiều bộ môn khoa học như tâm lí học, sinh học, xã hội học, chính trị học, nghiên cứu văn học... Mỗi bộ môn khoa học lại hình thành một kiểu diễn ngôn riêng về phụ nữ. Điều này càng mang tính chất khu biệt rõ rệt đối với nghiên cứu văn học, bởi các khoa học nói trên chỉ xem xét người phụ nữ ở góc độ con người sinh học, con người xã hội hay là một thực thể trừu tượng, chung chung… còn trong nghiên cứu văn học phụ nữ được xem là một sản phẩm của sự sáng tạo nghệ thuật – một hiện tượng thẩm mĩ. Do vậy, tìm hiểu vấn đề phụ nữ từ góc nhìn của diễn ngôn văn học hứa hẹn mang lại một hành trình khám phá đầy thú vị đối với tác giả luận án. 

1.3. Theo quan sát của chúng tôi, tính đến thời điểm hiện nay, những bài viết và công trình nghiên cứu bàn về người phụ nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa phần lớn đều tiếp cận giới nữ như một hình tượng khách thể và là sản phẩm của mô hình tư duy phản ánh luận. Luận án này lần đầu tiên đặt vấn đề nghiên cứu một cách tập trung về giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự soi sáng của lí thuyết diễn ngôn. Hướng tiếp cận này không chỉ giúp người nghiên cứu nhận diện người phụ nữ trong các sáng tác văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đặc điểm gì, mà quan trọng hơn là giúp tìm ra chiếc chìa khóa để lí giải vì sao phụ nữ lại được miêu tả như thế. 
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận án đặt vấn đề nghiên cứu diễn ngôn về giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do vậy, đối tượng xem xét chủ yếu của luận án sẽ là cơ chế kiến tạo diễn ngôn về giới nữ của loại hình văn học này, bao gồm: chiến lược diễn ngôn, trật tự diễn ngôn, mục đích diễn ngôn và phương thức tạo lập diễn ngôn.

2.2. Phạm vi nghiên cứu 
Phạm vi khảo sát chính của luận án là các tác phẩm văn học thuộc phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhằm làm sáng tỏ tính chất đặc thù của diễn ngôn về giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi cũng khảo sát thêm các bộ phận khác của văn học Việt Nam cũng như một số tác phẩm tiêu biểu của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa  ở Liên Xô.

3. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là chỉ ra đặc điểm của cơ chế kiến tạo diễn ngôn về giới nữ của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên cơ sở đó, nêu lên tính đặc thù của diễn ngôn giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các bộ phận văn học khác; chỉ ra những đóng góp và cả những giới hạn của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa về phương diện kể trên.

4. Phương pháp nghiên cứu

Nhằm giải quyết những nhiệm vụ mà đề tài luận án đặt ra, chúng tôi sử dụng các phương pháp và nguyên tắc nghiên cứu cơ bản sau: phương pháp phân tích đối tượng theo quan điểm hệ thống; phương pháp xác định lịch sử phát sinh; phương pháp so sánh; các nguyên tắc phương pháp luận của lý thuyết diễn ngôn; các nguyên tắc phương pháp luận của lý thuyết diễn ngôn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa và ở một chừng mực nhất định là lý thuyết phê bình nữ quyền.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Xác lập một cách hiểu thống nhất về khái niệm diễn ngôn. Trên cơ sở đó, luận án chứng minh toàn bộ nền văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ hình diễn ngôn nghệ thuật.
- Vận dụng linh hoạt lý thuyết diễn ngôn, lý thuyết diễn ngôn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, luận án chỉ ra đặc điểm, cơ chế và phương thức kiến tạo diễn ngôn về giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
6. Đóng góp của luận án
     - Luận án đặt vấn đề nghiên cứu có tính hệ thống về giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự soi sáng của lý thuyết diễn ngôn và lý thuyết diễn ngôn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Theo đó, những bình diện quan trọng thuộc cấu trúc diễn ngôn về giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa (chiến lược diễn ngôn, hệ hình diễn ngôn, trật tự diễn ngôn...) từng bước được làm sáng tỏ.
    - Giải thích được vì sao trong diễn ngôn của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam giới nữ lại mang những đặc tính khác biệt so với các tư trào văn học khác. Thông qua đó, luận án góp phần khẳng định tính hữu hiệu của việc tiếp cận các vấn đề văn học từ lí thuyết diễn ngôn. 
7. Bố cục của luận án

Cấu trúc của luận án gồm 5 phần: Mở đầu, Nội dung, Kết luận, Danh mục các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án và Thư mục tham khảo. Riêng phần Nội dung của luận án được triển khai thành 4 chương:

Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
Chương 2. Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa như một hệ hình diễn ngôn nghệ thuật
Chương 3. Giới nữ trong diễn ngôn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa
Chương 4. Diễn ngôn về giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa như một hệ thống tu từ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Vấn đề giới nữ trong văn hóa Việt Nam

Những quan niệm, suy tư về giới nữ đã xuất hiện khá sớm trong ý thức cộng đồng người Việt thông qua các hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần như diễn xướng, ca dao, dân ca... Dưới thời phong kiến, Việt Nam về cơ bản vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu, trình độ dân trí tương đối thấp. Do thế, tiếng nói về phụ nữ và nữ quyền chưa có điều kiện thẩm thấu sâu rộng vào tâm thức cộng đồng.

Vào đầu thế kỉ XX, khi chữ quốc ngữ được phổ biến rộng rãi, cùng với đó là sự xuất hiện của các phương tiện in ấn, xuất bản và các trào lưu văn hoá phương Tây thì vấn đề giới nữ, bình đẳng giới ở nước ta mới chính thức được phát ngôn công khai trên báo chí. Sự ra đời của các tờ báo và tạp chí đã khiến cho làn sóng nữ giới và nữ quyền trong nước có dịp khởi phát mạnh mẽ. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa cũng tác động lớn đến nhận thức của cộng đồng về vai trò của người phụ nữ. Bên cạnh hoạt động báo chí còn có hoạt động diễn thuyết nhằm tuyên truyền, giác ngộ và thể hiện tinh thần đấu tranh vì nữ quyền . Song song với đó là sự ra đời của các tổ chức phụ nữ như Hội nữ quyền, Nữ công học hội… Tất cả những hoạt động kể trên khiến cho phong trào đấu tranh nữ quyền, giải phóng phụ nữ thời kì này phát triển rầm rộ khắp cả nước. Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, lịch sử dân tộc chuyển sang một trang mới. Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa công nhận quyền tự do, dân chủ của người phụ nữ trên mọi lĩnh vực. Trong thời đại ngày nay, phụ nữ Việt Nam đã có một vị thế mới, bình đẳng với nam giới, đồng thời được xã hội ghi nhận và tôn trọng. 
1.2. Tình hình nghiên cứu vấn đề giới nữ trong văn học Việt Nam
1.2.1. Về vấn đề giới nữ trong văn học Việt Nam trước năm 1945
Theo sự khảo sát của chúng tôi, vấn đề giới nữ trong văn học Việt Nam trước năm 1945 đã được các nhà nghiên cứu quan tâm ở những tầm mức khác nhau. Tuy nhiên, nghiên cứu văn học từ góc nhìn giới chỉ thực sự trở nên mạnh mẽ từ nửa cuối thế kỉ XX trở lại đây, đặc biệt là trong những thập kỉ đầu của thế kỉ XXI. Trước đó, đầu thế kỉ XX, người ta chủ yếu bàn luận đến vấn đề nữ giới, nam nữ bình quyền, hay giải phóng phụ nữ trên báo chí và hoạt động diễn thuyết với tính chất như một phong trào xã hội. Có thể nói, ở giai đoạn này, Phan Khôi được xem là người mở màn cho phê bình về giới và nữ quyền ở Việt Nam. Ông đã có nhiều bài viết về vấn đề nữ giới trong văn học. Qua đó, cho thấy sự vận dụng bước đầu lí thuyết phê bình nữ quyền của tác giả vào phân tích thực tiễn văn học Việt Nam. 
Bàn về giới nữ trong văn học Việt Nam trước năm 1945 còn có các bài viết tiêu biểu khác như “Nhân vật nữ trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng” (2002) của Bích Thu, Nho giáo và nữ quyền của Trần Nho Thìn (2009),  “Ý thức nữ quyền và sự phát triển bước đầu của văn học nữ Nam Bộ trong tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc đầu thế kỉ XX” của Hồ Khánh Vân (2010), “Nam tính hóa nữ tính - đọc Đoạn tuyệt của Nhất Linh từ góc nhìn giới tính” của Trần Văn Toàn (2011), Truyện Kiều dưới góc nhìn văn học nữ quyền của Mariam B.lam (Phương Chi dịch)...

1.2.2. Về vấn đề giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975
Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa về cơ bản đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình và để lại dấu ấn riêng trong tiến trình văn học dân tộc. Những bài viết và công trình nghiên cứu về bộ phận văn học này rất phong phú. Trong phạm vi bao quát của luận án, chúng tôi chỉ phân tích những bài viết, công trình nghiên cứu có đề cập ít hay nhiều đến vấn đề giới nữ chứ không có tham vọng làm lịch sử vấn đề của tất cả các công trình từng nghiên cứu về văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. 

Qua theo dõi các bài viết đăng trên tạp chí Nghiên cứu văn học – cơ quan ngôn luận của Viện Văn học từ năm 1960 đến nay, chúng tôi thấy số lượng bài nghiên cứu đề cập tới hình ảnh người phụ nữ trong văn học hiên thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa phải là nhiều so với các vấn đề khác. Những bài nghiên cứu, phê bình về văn học giai đoạn này nếu có nhắc đến giới nữ thì cũng chỉ mang tính chất điểm xuyết, coi đó như là một nhân tố tích cực tham gia vào lực lượng quần chúng đấu tranh cách mạng. Chẳng hạn, bài viết Hòn Đất, một bức tranh chân thật về giai đoạn đầu chống Mĩ ở miền Nam của tác giả Phan Nhân năm 1967 hay “Hòn Đất – hòn ngọc” của Hoài Thanh đăng trên Tạp chí văn học, số 1 năm 1968.
Trong các năm 1974 – 1975, công trình Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại (hai tập) của Phan Cự Đệ lần lượt ra mắt bạn đọc. Tiếp đến, năm 1978, tạp chí Nghiên cứu văn học dành trọn vẹn số 1 để đăng các bài viết về chủ đề phụ nữ. Có thể kể ra một số bài tiêu biểu như: “Thơ và sự phản ánh người phụ nữ mới Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ” của Mai Hương, “Vẻ đẹp của người phụ nữ trong thơ cách mạng miền Nam” của Bích Thu, “Hình ảnh người phụ nữ miền Nam trong chống Mĩ qua truyện của Phan Tứ” của Lê Thị Đức Hạnh… Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy các bài viết này về cơ bản có cái nhìn khá thống nhất đối với người phụ nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cảm hứng sử thi của tác phẩm có sức truyền cảm mạnh mẽ và biến thành cảm quan của người nghiên cứu. Phần lớn các nhà nghiên cứu, phê bình đều thể hiện tinh thần, thái độ tích cực trong việc nhìn nhận đánh giá các nhân vật nữ, nhất là những người phụ nữ tham gia kháng chiến và cách mạng xây dựng xã hội chủ nghĩa. Ở đây, có thể hiểu, các phương diện hệ hình tri thức – văn hóa thời đại và ý thức hệ chính trị không chỉ đóng vai trò là những thiết chế tham gia vào việc kiến tạo diễn ngôn của sáng tác văn học mà còn chi phối đến cả diễn ngôn của nhà phê bình. 
Bên cạnh những công trình kể trên, chúng tôi còn quan tâm đến các luận án tiến sĩ ở các trường đại học và viện nghiên cứu liên quan đến văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa nói chung, vấn đề giới nữ trong đây nói riêng như: Luận án tiến sĩ Ngữ văn Hình tượng tác giả nữ trong thơ thời chống Mĩ (2010) của Nguyễn Thị Nga, Luận án tiến sĩ Ngữ văn Truyện ngắn Việt Nam 1945 – 1975 như một trường diễn ngôn (2014) của Hoàng Thị Thu Giang... 

1.2.3. Về vấn đề giới nữ trong văn học Việt Nam từ sau năm 1975
Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề giới nữ trong các sáng tác văn học giai đoạn từ 1975 đến nay, chúng tôi nhận thấy đây là chặng đường văn học thu hút sự quan tâm nhiều nhất của các nhà nghiên cứu về phương diện này. Tính đến thời điểm hiện nay, tỉ lệ những bài viết và công trình nghiên cứu về giới nữ trong văn học sau 1975 đang tỏ ra áp đảo. Một số công trình tiêu biểu có thể kể ra ở đây như: “Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học Việt Nam đương đại” (2007) của Nguyễn Đăng Điệp, Từ lý thuyết phê bình nữ quyền (feminist criticism) nghiên cứu một số tác phẩm văn xuôi của các tác giả nữ Việt Nam từ năm 1990 đến nay, Luận án tiến sĩ Ngữ văn Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học Việt Nam đương đại (qua sáng tác của một số nhà văn nữ tiêu biểu) của Nguyễn Thị Thanh Xuân...

1.3. Phê bình nữ quyền và vấn đề giới nữ trong văn học Việt Nam

Chúng tôi cho rằng, mọi nghiên cứu diễn ngôn về giới nữ trong văn học đều ít nhiều có mối quan hệ với sự hình thành và phát triển của phong trào nữ quyền trên thế giới. Do vậy, có thể hình dung một cách khái quát về phê bình nữ quyền như sau: 

Phê bình nữ quyền (feminist criticism) chính "là sản phẩm của chủ nghĩa nữ quyền" (Phương Lựu). Phê bình nữ quyền manh nha từ rất sớm nếu tính từ thời điểm nữ văn sĩ Pháp Olempe de Coarges phát biểu Tuyên ngôn quyền lợi phụ nữ (1790) và nữ văn sĩ Anh Mary Wollstonecraft cho ra đời công trình Biện hộ cho nữ quyền (1792)... Tuy nhiên, phê bình nữ quyền chỉ thực sự trở thành một khuynh hướng nghiên cứu vào đầu thế kỉ XX khi có sự xuất hiện của các nữ tác gia như: Virginia Woolf (1882 – 1941) với tác phẩm Một căn phòng cho riêng mình (1929) và đặc biệt là Simon de Beauvoir (1908 – 1986) với tác phẩm Giới tính thứ hai (1949). Phê bình nữ quyền trên thế giới phát triển mạnh nhấ vào những thập kỉ 60 – 70 của thế kỉ XX. Nó không phải là một hệ thống lí thuyết nhất quán mà có sự phân hóa thành nhiều xu hướng phức tạp trong quá trình phát triển. 

Ở Việt Nam, sự vận dụng lý thuyết phê bình nữ quyền vào nghiên cứu văn học cũng diễn ra từ khá sớm như đã nói ở trên. Tuy nhiên, phần lớn các công trình nghiên cứu trước đây mới chỉ xem xét nữ quyền trên phương diện bình đẳng với nam giới về các mặt quyền lợi như tự do hôn nhân, nghề nghiệp, học hành... chứ chưa có sự đề cập đến nữ quyền ở khía cạnh giới tính. Phải đến những năm gần đây, giới nghiên cứu văn học nước ta mới thực sự quan tâm đến vấn đề này. 

1.4. Những vấn đề đặt ra

Từ việc quan sát tình hình nghiên cứu vấn đề giới nữ trong các chặng đường phát triển của văn học Việt Nam, chúng tôi nhận thấy, vấn đề này chỉ thực sự thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của giới khoa học trong khoảng hơn một thập kỉ qua. Trước đó, hoạt động nghiên cứu và phê bình văn học vẫn diễn ra sôi nổi nhưng đối tượng nghiên cứu như đã thấy ít khi là giới nữ theo nghĩa là một hướng tiếp cận. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu tập trung nhất về giới nữ từ góc nhìn giới và phê bình nữ quyền trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây lại chủ yếu chụm vào khảo sát các tác phẩm văn học trung đại và văn học đương đại. Riêng bộ phận văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa về cơ bản chỉ được nghiên cứu nhiều trong khoảng nửa sau thế kỉ XX còn những năm gần đây lại ít được bàn đến. 

Những bài nghiên cứu xuất hiện trong thế kỉ XX, đặc biệt là giai đoạn sau năm 1975 đã có sự phân tích, đánh giá công phu về các sáng tác văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa trong việc miêu tả hình tượng người phụ nữ. Tuy nhiên, các công trình đó chủ yếu tiếp cận văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa từ lý thuyết phê bình xã hội học mác - xít còn tác giả luận án chọn lý thuyết diễn ngôn, kết hợp với lý thuyết về văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa và trong một chừng mực nhất định là lý thuyết phê bình nữ quyền để nghiên cứu vấn đề giới nữ trong bộ phận văn học này. Theo cảm quan của chúng tôi, đây là một hướng tiếp cận giàu tiềm năng có thể giúp giải quyết tốt những nhiệm vụ đã đặt ra trong đề tài luận án.

CHƯƠNG 2. VĂN HỌC HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

NHƯ MỘT HỆ HÌNH DIỄN NGÔN NGHỆ THUẬT

2.1. Diễn ngôn như một sự kiện giao tiếp
“Diễn ngôn” (discoure) là thuật ngữ được đề xuất bởi các nhà lí luận phương Tây thế kỉ XX. Việc xác lập một cách hiểu thống nhất về diễn ngôn là điều không dễ dàng bởi đây là khái niệm khoa học có tính liên ngành và đa ngành. Dựa trên quan niệm về diễn ngôn của các nhà nghiên cứu, đặc biệt là quan niệm của M. Foucault, M. Bakhtin và V.I. Chiupa, chúng tôi xác định nội hàm của khái niệm này như sau:

Diễn ngôn là phát ngôn, một hành động lời nói tạo sinh văn bản giữa người nói và người nghe, là “sự kiện giao tiếp tương tác văn hóa xã hội” (Van Dijk) giữa chủ thể (tác giả, người sáng tạo), khách thể (người nghe, người tiếp nhận) và đối tượng được nói tới (nhân vật, các sự vật, hiện tượng). Ở đây, sự tương tác giữa các yếu tố này có thể theo lối trực tiếp, đồng thời dưới dạng khẩu ngữ hoặc cũng có thể là gián tiếp, không đồng thời dưới dạng văn viết. Diễn ngôn không phải là hệ thống kí hiệu mà là hệ thống các thẩm quyền giao tiếp diễn ngôn, bao gồm: thẩm quyền sáng tạo, thẩm quyền của cái được tham chiếu và thẩm quyền tiếp nhận. Diễn ngôn bao giờ cũng có một trật tự nhất định. Trật tự này phụ thuộc vào địa vị của tri thức, quyền lực mà cho phép ai là người có quyền nói, được nói gì, không được nói gì và nói như thế nào, cũng bởi thế mà có diễn ngôn của kẻ thống trị, làm chủ, diễn ngôn của người bị lấn áp, bài xích. Mọi lĩnh vực hoạt động của con người trong đời sống ít nhiều đều gắn liền với việc sử dụng ngôn ngữ. Mỗi phạm vi sử dụng ngôn ngữ ấy lại hình thành các thể loại lời nói hay là các loại hình diễn ngôn khác nhau. Mỗi loại hình diễn ngôn đều nhằm thực hiện một chiến lược, một mục đích giao tiếp nhất định. Ở đây, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, diễn ngôn là lời nói mang tính chất như một hành vi xã hội. Diễn ngôn không chỉ chịu sự ràng buộc của các quy tắc ngôn ngữ mà còn phụ thuộc vào các yếu tố ngoài ngôn ngữ như ý thức hệ, tri thức và quyền lực. Do vậy, diễn ngôn được xem là một hiện tượng văn hóa, xã hội thấm đẫm tư tưởng hệ.

2.2. Diễn ngôn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa

2.2.1. Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam – nguồn gốc và quá trình phát triển

Có thể nói, Việt Nam là quốc gia sớm tiếp thu tư tưởng về chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa đã được hình thành ở Liên Xô vào năm 1934. Năm 1943, phương pháp sáng tác chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa chính thức được thừa nhận trong bản Đề cương văn hóa Việt Nam do Trường Chinh viết. Tuy nhiên, lúc này nó mới chỉ được gọi là “xu hướng tả thực xã hội chủ nghĩa”. Phải đến năm 1948, trong bài Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam, Trường Chinh đã nêu đầy đủ tên gọi của nó trong khi ông đặt câu hỏi “Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa là gì?” và trả lời câu hỏi ấy.

Giống như ở Liên Xô, phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng hình thành một hệ thống các nguyên tắc cụ thể liên quan đến các mặt: cơ sở xã hội và ý thức, nhân vật trung tâm, vấn đề điển hình hóa, thi pháp. Có thể thấy, chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa trong văn học Việt Nam đã có một quá trình hình thành và phát triển “tương đối hoàn chỉnh” (Phương Lựu) tính từ thời điểm được đề xướng trong Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 cho đến năm 1975. Trong Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), các nghị quyết, văn kiện của Đảng không còn đề cập tới chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa với tư cách là phương pháp sáng tác tối ưu như trước đây.
 Tóm lại, sau hơn bốn mươi năm hình thành và phát triển, phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa đã cho thấy vai trò chủ đạo của nó đối với đời sống văn hóa và văn học Việt Nam trong suốt một chặng đường dài. Mặc dù còn chứa đựng những hạn chế nhất định, song, không thể phủ nhận sự có mặt cũng như những đóng góp quan trọng của phương pháp sáng tác này đối với tiến trình văn học và cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 
2.2.2. Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa: một loại hình diễn ngôn sáng thế với mục đích truyền đạt tri thức
Như đã nói, sứ mệnh của các nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa là miêu tả hiện thực một cách chân thực, cụ thể, lịch sử trong sự phát triển cách mạng của nó. Do vậy, diễn ngôn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa về cơ bản là diễn ngôn sáng thế. Nói cách khác, diễn ngôn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam hướng tới việc kiến tạo một thế giới mới. Đó là tri thức về sự hình thành chế độ - xã hội mới và tri thức về sự hình thành con người mới.

2.2.2.1. Tri thức về sự hình thành chế độ xã hội mới


Từ khát vọng về một xã hội huy hoàng, hoàn thiện
Ngay từ thời điểm trước Cách mạng tháng Tám 1945, diễn ngôn của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa đã bộc lộ rất rõ khuynh hướng vươn tới tương lai huy hoàng, hoàn thiện của đất nước và con người Việt Nam. Tư tưởng này biểu hiện tập trung nhất qua thơ Hồ Chí Minh và Tố Hữu. Những bài thơ trong tập Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh luôn cho thấy niềm lạc quan tin tưởng của người tù chiến sĩ về một ngày mai tươi sáng của cách mạng, đất nước và dân tộc Việt Nam. Một điều đáng lưu ý là, khát vọng về chế độ xã hội mới trong diễn ngôn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa thường gắn liền với thái độ khẳng định tính chất nhân văn, khẳng định khả năng làm thay đổi số phận con người của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đến “ngày hội non sông” của hiện thực
Có thể thấy, trong cảm quan của các nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa, Cách mạng tháng Tám đã mang lại sự đổi thay to lớn diện mạo của đất nước và dân tộc. Những giây phút đầu tiên được trải nghiệm tâm thế của người chiến thắng, dường như nhà văn nào cũng hân hoan, choáng ngợp. Dễ nhận ra một kiểu loại không gian xuất hiện trở đi trở lại rất đặc thù của văn học thuộc phương pháp sáng tác này đó là không gian lễ hội được đặc trưng bởi những hình ảnh quen thuộc như cờ, hoa, trống, những gương mặt người rạng rỡ, nô nức nói cười với dáng điệu đi tới tấp nập, như bay, như múa với niềm vui bất tuyệt... khiến cho ngày hội cách mạng Việt Nam đẹp tựa thiên đường.
2.2.2.2. Tri thức về sự hình thành con người mới

Trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con người mới xuất hiện với tư thế người anh hùng mang vẻ đẹp lí tưởng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Con người mới ở đây chính là hình tượng quần chúng công - nông - binh. Họ là chủ nhân của thời đại mới và là người chiến thắng nên tâm thế bao giờ cũng rất tự tin, hồ hởi. Từ sau năm 1954, con người mới được nhìn nhận như những chủ thể tích cực nhất của hoạt động kháng chiến - kiến quốc. Họ là những người được giác ngộ tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa, luôn vì lợi ích chung chứ không bị cái ích kỉ, tư lợi ràng buộc. Thơ ca Việt Nam giai đoạn này dành rất nhiều trang viết để nói về tinh thần tích cực ấy của con người thời đại mới.
Trong lĩnh vực văn xuôi, các nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa cũng bắt nhịp nhanh chóng với hiện thực mới của xã hội và dân tộc. Họ hăng hái đi sâu khai thác những mảng đề tài về công cuộc khôi phục đất nước sau chiến tranh và xây dựng xã hội mới theo con đường chủ nghĩa xã hội. Các tác phẩm Cái sân gạch, Vụ lúa chiêm (Đào Vũ), Bão biển (Chu Văn), Mùa lạc (Nguyễn Khải), Những người thợ mỏ (Võ Huy Tâm)... đều có chung một xu hướng phát ngôn là ngợi ca cuộc sống mới và con người mới.

2.2.3. Bức tranh thế giới phân vai theo chức năng xã hội

Khác với hoạt động giao tiếp thông thường trong đời sống, giao tiếp bằng văn học là giao tiếp mang tính xã hội - thẩm mĩ. Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa cũng không nằm ngoài đặc tính đó. Để thực hiện được mục tiêu giao tiếp, loại hình văn học này lựa chọn thể loại truyền thuyết làm chiến lược diễn ngôn của mình. Sở dĩ như vậy là bởi, truyền thuyết thường hướng tới mục đích giao tiếp là truyền đạt những tri thức khả tín. Nhìn tổng thể, toàn bộ sáng tác văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cơ bản là sự hiện thực hóa của hai loại truyền thuyết, tương ứng với hai mảng tri thức lớn: một là truyền thuyết về sự cứu rỗi con người cá nhân và hai là, truyền thuyết về sự cứu rỗi dân tộc.

Khi chọn truyền thuyết làm chiến lược diễn ngôn như thế, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thiết tạo một bức tranh thế giới đặc thù. Trong truyền thuyết, thế giới hiện ra là bức tranh của những vai trò và những chức năng. Ở địa hạt này, các nhân vật đều được đồng nhất với một chức năng, một vai trò cụ thể. Nhìn khái quát, có thể hình dung bức tranh ấy từ hai mô hình cụ thể như sau:
2.2.3.1. Thế giới như một mặt trận: “Ta – Địch”
      Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa chủ yếu xoay quanh đề tài cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cũng do vậy, thế giới được kiến tạo trong diễn ngôn văn học là một mặt trận. Ở đó, nhân vật thường được nhà văn phân hóa thành hai vai lớn mang tính chất đối kháng gay gắt: Ta và Địch. “Ta” là tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, bao gồm cả lãnh tụ, cán bộ cách mạng, đồng chí, đồng bào...  “Địch” là kẻ thù, gồm quân xâm lược, phong kiến, tay sai, mật thám... Trong mối quan hệ phân vai này, “Ta” là chính diện, “Địch” là phản diện. “Ta” gắn liền với chức năng chống xâm lược, diệt trừ cái tàn bạo, còn “Địch” là kẻ xâm lược, hủy diệt sự sống. Dưới nhãn quan của nhà văn cách mạng, “Địch” thường bị thú vật hóa thành “chó đói”, “bầy sói”, “con thú”, “lũ quỷ”, “yêu tinh”, “chó ngộ”, “chó điên”, “rắn độc”, “diều hâu”... Do nhìn Kẻ thù như thú vật nên nhà văn không thực hiện thao tác cá thể hóa mà gọi chúng là “lũ”, “bầy”, “đàn”, “bọn”... để thể hiện rõ thái độ căm ghét, khinh bỉ của mình.

2.2.3.2. Thế giới như một gia đình: “Cha - Mẹ - Chúng con”

       Quan sát bức tranh thế giới được thiết tạo trong văn học hiện thực xa hội chủ nghĩa còn thấy sự hiện diện của một mô hình không gian khác, tồn tại bên cạnh không gian mặt trận đó là không gian gia đình. Trong không gian này, con người được quy phạm hóa vào các vai theo trật tự tầng bậc từ thấp đến cao, bao gồm: Cha - Mẹ -  Chúng con. Thực chất, nếu gắn vào không gian mặt trận thì ba vai này chính là vai “ta” đã phân tích ở trên. Tuy nhiên, trong mô hình thế giới thứ hai (không gian gia đình), các vai Cha, Mẹ, Chúng con lại mang những chức năng xã hội nhất định, có mối quan hệ tương tác mật thiết, làm nên một thể thống nhất bền vững.

Trong hệ thống vai gia đình cách mạng của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, vai Cha đứng ở vị trí cao nhất. Ở đây, Cha được cụ thể hóa bằng hình tượng lãnh tụ. Vai của “Cha” bao giờ cũng là soi đường, chỉ lối. Do vậy, trong thơ văn hiện thực xã hội chủ nghĩa, những nhân vật lãnh tụ như Mác, Lênin, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông... đều thuộc vào vai chức năng này. Xuất hiện với vị thế là người Cha, Hồ Chí Minh thường được miêu tả với tư cách một vị cha già dân tộc, lãnh đạo nhân dân cả nước đấu tranh cách mạng giành độc lập - tự do. Với ý nghĩa này, phẩm chất của “Cha” là anh minh. Cha có chức năng “vạch đường đi”, là bậc cứu tinh, cứu rỗi con người cá nhân và cả dân tộc. Trong số các nhà văn cách mạng Việt Nam, Tố Hữu luôn được xếp vị trí đứng đầu ở mảng đề tài viết về lãnh tụ. Tiếp đến, phải kể tới nhiều nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa khác như Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Cẩm Lai, Xuân Quỳnh, Phan Thị Thanh Nhàn, Anh Thơ, Lâm Thị Mỹ Dạ...
Trong bức tranh thế giới phân vai của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, vai “Mẹ” đứng sau vai “Cha” bởi “Cha” là lãnh tụ. Vai “Mẹ” có chức năng sinh thành, đùm bọc, che chở, nuôi dưỡng... Đến với văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, thấy hiện lên những hình tượng bà mẹ Việt Nam mang đủ đầy các phẩm chất của đất nước và dân tộc như: vất vả, kiên trung, lam lũ, tảo tần, son sắt thủy chung... Do thế, “Mẹ” cũng thường gắn với không gian của quê hương, đất nước: ruộng đồng, sông, núi, bờ tre, gò bãi... Vai Mẹ in hằn sâu đậm trong nhiều bài thơ của Tố Hữu như: Bà má Hậu Giang, Bầm ơi, Bà Bủ, Mẹ Tơm, Mẹ Suốt... hoặc trong sáng tác của nhiều nhà thơ khác như Nguyễn Khoa Điềm, Lê Thị Mây, Ý Nhi, Xuân Quỳnh... Trong các thể loại văn xuôi, vai Mẹ cũng được các nhà văn khai thác qua một số nhân vật tiêu biểu như: mẹ Sáu trong Hòn Đất (Anh Đức), bà mẹ của Chiến và Việt trong Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi, má Ba, má Chín, bà Tư trong Rừng U Minh của Nguyễn Văn Bổng... 
Góp phần làm nên đại gia đình cách mạng không thể thiếu vắng vai Chúng con. “Chúng con” ở đây được hiểu là chiến sĩ đồng bào luôn quây quần, tụ họp bên “Cha” và “Mẹ”. Chức năng của vai “Chúng con” là “chiến đấu hy sinh” với phẩm chất nổi bật là anh hùng, quả cảm. Theo đó, vai “Chúng con” được cụ thể hóa thành những anh bộ đội, anh vệ quốc quân, thành chị dân công, cô du kích, cô thanh niên xung phong, em bé liên lạc... Các nhân vật này trở thành một lực lượng hùng hậu, dồi dào trong tác phẩm văn chương hiện thực xã hội chủ nghĩa. Vai “Chúng con” có thể được hóa thân vào đoàn bộ đội dân quân trùng trùng điệp điệp hăm hở ra mặt trận trong thơ Chính Hữu hay qua vô số nhân vật ở nhiều tác phẩm văn xuôi khác như Núp, Liêu (Đất nước đứng lên - Nguyên Ngọc); Kinh, Lượng, Lữ... (Dấu chân người lính - Nguyễn Minh Châu); Tnú, Mai, Dít, Heng (Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành)... 

2.2.4. Diễn ngôn giới trong diễn ngôn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa

2.2.4.1. Từ diễn ngôn chính trị, xã hội
Ngay từ năm 1930, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương đã thể hiện sự quan tâm đối với nữ giới bằng việc công khai quan điểm “nam nữ bình quyền”, thừa nhận vai trò độc lập và bình đẳng của người phụ nữ trong cấu trúc xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, đây lại là thời điểm phụ nữ Việt Nam nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung vẫn đang là đối tượng bị áp bức, phải sống cuộc đời nô lệ của người dân thuộc địa chịu sự đô hộ, đàn áp của thực dân Pháp và sau này là đế quốc Mĩ. Do vậy, tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là gắn việc giải phóng phụ nữ vào mục tiêu chung của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nói khác đi, cách mạng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ cùng một lúc đáp ứng hai yêu cầu bức thiết của quần chúng nhân dân là giải phóng dân tộc và giải phóng phụ nữ. Những điều trình bày ở trên cho thấy, tư tưởng hệ cộng sản rất đề cao vai trò của nữ giới trong cấu trúc xã hội, thậm chí là qua nhân tố nữ giới để đánh giá sự tiến bộ, văn minh của xã hội.

2.3.4.2. Đến diễn ngôn văn học
Thực tiễn cho thấy, các hoạt động văn nghệ ở Việt Nam trong ba mươi năm kháng chiến (1945 – 1975) luôn bám sát vào sự chỉ đạo và định hướng phát triển của Đảng. Do vậy, chủ trương gắn giải phóng phụ nữ vào cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản đã nhanh chóng được các nhà văn tiếp thu và hiện thực hóa trong hoạt động sáng tác của mình. Nói một cách khác, diễn ngôn giới trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa chính là kết quả của hoạt động thẩm mĩ hóa diễn ngôn giới trong lĩnh vực chính trị, xã hội đã đề cập ở trên.

Nếu trước đây văn chương Tự lực văn đoàn dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của tư tưởng văn hóa phương Tây đã chủ trương giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng con người cá nhân thì văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa lại đặt vấn đề giải phóng phụ nữ gắn liền với công cuộc giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Nói khác đi, trong văn học cách mạng Việt Nam, phụ nữ không xuất hiện với tư cách con người cá nhân mà là tư cách con người công dân hòa vào khí thế sục sôi cách mạng của cả dân tộc. Họ cũng hăng hái hưởng ứng lời hiệu triệu cách mạng, kháng chiến của Đảng. Mọi hành động, ý nghĩ của người phụ nữ đều hướng tới mục tiêu giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Trong chặng đường đầu tiên của văn học kháng chiến, giới nữ đã bước đầu giác ngộ về mối quan hệ giữa cách mạng dân tộc và vấn đề giải phóng phụ nữ. Điều đó góp phần tạo thêm động lực thôi thúc họ tích cực tham gia kháng chiến. Thơ ca Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 là tiếng nói âm vang giai điệu tự hào về những người phụ nữ - những người yêu, người vợ đảm đang việc nhà, giỏi giang trong lao động sản xuất. Ở chặng đường tiếp theo (giai đoạn 1954 – 1975), quan điểm về bình đẳng giới và giải phóng phụ nữ của tư tưởng hệ cộng sản được chuyển hóa một cách nhất quán và sâu đậm vào văn học. Môtíp “có áp bức, có đấu tranh” trở thành môtíp nghệ thuật tham gia vào việc xây dựng hình tượng nữ giới trong trong nhiều tác phẩm văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa như Hòn Đất (Anh Đức), Người mẹ cầm súng (Nguyễn Thi), Mẫn và tôi (Phan Tứ)... Thơ ca Việt Nam giai đoạn này cũng ngân vang thông điệp giải phóng quê hương, xứ sở chính là giải phóng mỗi cá thể người, trong đó có chị em phụ nữ. 

CHƯƠNG 3. GIỚI NỮ TRONG DIỄN NGÔN VĂN HỌC
HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA


3.1. Diễn ngôn về giới nữ nhìn từ chiến lược giao tiếp

3.1.1. Xu hướng tuyệt đối hóa vai xã hội của giới nữ

Nằm trong quy luật chung, diễn ngôn về giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa cũng tạo ra bức tranh thế giới theo nguyên tắc phân vai. Ở đây, các nhà văn cách mạng đều có xu hướng tuyệt đối hóa vai xã hội của người phụ nữ. Nhìn tổng thể, giới nữ của bộ phận văn học này có thể quy về ba vai chính: Mẹ - Chiến sĩ, Mẹ - Tổ quốc; Chúng con – Anh hùng và Kẻ lầm đường, lạc lối.
3.1.1.1. Mẹ - Chiến sĩ, Mẹ - Tổ quốc

Trong bức tranh giới nữ, theo nguyên tắc phân vai thì Mẹ - Chiến sĩ, Mẹ - Tổ quốc giữ vị trí cao nhất, được nhà văn miêu tả bằng cái nhìn thành kính, thiêng liêng. Các nhân vật nữ thuộc vai này bao giờ cũng “tuân thủ” triệt để phạm vi vai chức năng của nó. Theo đó, vai “Mẹ” có chức năng nuôi nấng, che chở, đùm bọc. Phẩm chất của mẹ là phẩm chất của quê hương, đất nước: chắt chiu, lam lũ, nghèo khó, tảo tần, hy sinh.... Trong trường hợp này, Mẹ là Tổ quốc. Mặt khác, Mẹ cũng có thể tham gia hoạt động cách mạng, trực tiếp cầm vũ khí chiến đấu. Trong trường hợp đó, Mẹ là Chiến sĩ. Khảo sát văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa thấy vai Mẹ - Tổ quốc xuất hiện nhiều hơn vai Mẹ - Chiến sĩ. Cũng có khi, hai vai này hòa quyện trong nhau. 
Mẹ - Chiến sĩ là những người mẹ cầm súng đánh giặc, tham gia hoạt động du kích, tiêu diệt quân thù. So với vai Mẹ - Tổ quốc, vai Mẹ - Chiến sĩ tuy xuất hiện thưa hơn trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa nhưng để lại dấu ấn sâu đậm. Nổi bật trong số đó phải kể tới các nhân vật như Tư Hậu trong Một chuyện chép ở bệnh viện (Bùi Đức Ái), Sứ trong Hòn Đất (Anh Đức), Út Tịch trong Người mẹ cầm súng (Nguyễn Thi)... Họ đều là những người mẹ trẻ, vượt lên hoàn cảnh khó khăn của bản thân, của số phận để lập nhiều chiến công cho cách mạng.

Song hành với vai Mẹ - Chiến sĩ là vai Mẹ - Tổ quốc. “Mẹ - Tổ quốc” thường được miêu tả gắn liền với chức năng che chở. Hoạt động đặc trưng của “Mẹ - Tổ quốc” là dựng lều, đào hầm, che chắn và nuôi giấu đàn con chiến sĩ. Một đời mẹ hy sinh cho cách mạng, cho quê hương, đất nước. Có thể thấy vai “Mẹ - Tổ quốc” xuất hiện khá nhiều trong thơ cac cách mạng như: Trở về quê nội (Lê Anh Xuân), Tuổi thơ của con (Xuân Quỳnh), Trái tim sinh nở (Lâm Thị Mỹ Dạ), Mẹ (Lê Thị Mây)...
3.1.1.2. Chúng con – Anh hùng

Xu hướng tuyệt đối hóa vai xã hội của giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa cũng được thể hiện đậm nét qua vai Chúng con – Anh hùng. “Chúng con” ở đây bao gồm một tập hợp đông đảo các nhân vật nữ từ bé gái liên lạc, cô du kích, chị thanh niên xung phong, cô giao liên cho đến những nữ cán bộ, đoàn viên hợp tác xã ưu tú... Như đã nói, chức năng của vai Chúng con – Anh hùng là tham gia chiến đấu, hỗ trợ tích cực cho tiền tuyến, hăng say lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với ý nghĩa như thế, các nhân vật nữ thuộc vai Chúng con – Anh hùng hiện diện phong phú trong các tác phẩm văn học của phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa. Những nữ anh hùng này có thể được biết rõ tuổi tên nhưng cũng có thể chỉ là một tên gọi chung như cô thanh niên xung phong, cô du kích, cô giao liên... trong thơ Tố Hữu, Phan Thị Thanh Nhàn, Lưu Trọng Lư. Đó cũng có thể những nữ chiến sĩ thanh niên xung phong có nhiệm vụ bảo vệ con đường mòn huyết mạch Trường Sơn như Nhuần, Ngụ, Khế, Chỉm… trong Con đường mòn ấy của Đào Vũ; là Mai, Dít trong Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành, Lích và Viện trong Vào lửa, Đào trong Mặt trận trên cao của Nguyễn Đình Thi... 

3.1.1.3. Kẻ lầm đường, lạc lối
Vai Kẻ lầm đường, lạc lối thuộc về phe “Địch” hay nói khác đi đây là những nhân vật nữ phản diện trong bức tranh thế giới phân vai. Tìm hiểu diễn ngôn về giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa nếu bỏ qua vai nữ giới này thì không thể hình dung đầy đủ cơ chế tạo lập diễn ngôn cũng như mục đích và chiến lược diễn ngôn của các chủ thể lời nói. Việc thiết tạo vai nữ phản diện (Kẻ lầm đường, lạc lối) trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa cũng thể hiện rõ lập trường và quan điểm của ý thức hệ cộng sản. Sự đối lập giữa hai tuyến nhân vật (chính diện và phản diện) như thế hẳn nhiên đã cho thấy thái độ khẳng định, ngợi ca hay phủ định, phê phán của người cầm bút. Kiểu nhân vật nữ phản động hay phụ nữ tư lợi, ích kỉ xuất hiện trong văn chương giai đoạn này một mặt vừa khiến cho các nữ nhân vật chính diện (Mẹ - Chiến sĩ, Mẹ - Tổ quốc, Chúng con – Anh hùng) càng thêm tỏa rạng, một mặt khác còn nhằm mục đích tuyên truyền, giác ngộ để quần chúng hiểu rõ quan điểm và tư tưởng của Đảng: kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử phản động nhưng cũng độ lượng, khoan dung với phương châm cảm hóa: “đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại”. Ở đây, mô típ “lầm lạc và giác ngộ” được các nhà văn vận dụng triệt để vào việc lí giải nhận thức và số phận của các nhân vật. 

3.1.2. Nguyên tắc đồng thuận của tiếng nói giới nữ trong hệ thống phân vai
3.1.2.1. Tiếng nói mang chân lí tuyệt đối của “Ta”
Như đã trình bày, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa về cơ bản lấy thể loại truyền thuyết làm chiến lược diễn ngôn. Do thế, loại tri thức mà nó truyền đạt là tri thức khả tín. Để truyền đạt loại tri thức này, truyền thuyết (hay văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa) tất yếu sẽ lựa chọn cho chủ thể lời nói mặt nạ ngôn ngữ của Người Sở Đắc Chân Lí. Trong văn chương hiện thực xã hội chủ nghĩa, mặt nạ ngôn ngữ của chủ thể phát ngôn chính là Người Chiến Thắng.
Ở phạm vi diễn ngôn về giới nữ, vai “Ta” - “Người Sở Đắc Chân Lí” bao gồm Mẹ - Chiến sĩ, Mẹ - Tổ quốc, Chúng con – Anh hùng. Tiếng nói của họ là tiếng nói của con người đã được giác ngộ lí tưởng cách mạng nên thường thể hiện tính chân lí tuyệt đối. Những phát ngôn dạng chân lí của giới nữ thuộc vai “Ta” trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa thể hiện khá phong phú. Chúng xoay quanh các vấn đề quan trọng của thời đại như: Tổ quốc, lịch sử, Đảng, cách mạng...

Trước hết, tiếng nói mang chân lí của giới nữ trong văn học cách mạng quy tụ vào vấn đề Tổ quốc. Với họ, hai tiếng Tổ quốc vô cùng thiêng liêng, yêu dấu. Tổ quốc chính là người mẹ vĩ đại, gắn bó máu thịt với mỗi cuộc đời, mỗi con người. Chính vì thế, khi Tổ quốc bị lâm nguy, khi Tổ quốc cần thì cũng là lúc ý thức trách nhiệm công dân ở họ được khẳng định. Bên cạnh những phát ngôn chân lí về Tổ quốc là tiếng nói mang chân lí về Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở đây, Đảng là ánh sáng, là niềm tin, dẫn dắt nhân dân đấu tranh đập tan gông cùm xiềng xích. Bên cạnh đó, trong văn học kháng chiến, người phụ nữ còn nâng mình lên vị thế cái “Ta” của cả cộng đồng và dân tộc để phát ngôn mang tính chân lí về thời đại lịch sử. Trong cảm quan của các nhà văn nữ, những năm tháng nhân dân Việt Nam trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ là những năm tháng hào hùng, vẻ vang của lịch sử dân tộc. Khi đất nước bị xâm lăng, lớp lớp người con dân đất Việt đã lên đường ra trận. Bởi vậy, con người được sinh ra trong thời buổi ấy đều trở thành anh hùng, dũng sĩ.

3.1.2.2. Tiếng nói “đồng ý, đồng tình” của các vai diễn ngôn
Như đã nói, vai diễn ngôn của giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa là vai “Ta”, “Chúng ta” – “Người Sở Đắc Chân Lí”. Do vậy, nguyên tắc diễn ngôn trong hệ thống phân vai chủ yếu được tổ chức theo phương thức đồng thuận. Nói khác đi, trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, vai diễn ngôn của nữ giới là vai dàn đồng ca. Trong dàn đồng ca bao giờ cũng có người lĩnh xướng và người phụ họa (đồng ca). Người lĩnh xướng (bè chủ) ở đây thường là nam giới còn nữ giới đóng vai trò dàn đồng ca (bè phụ). Nguyên tắc đồng thuận, đồng ca được tạo ra trên cơ sở của hai cấp độ giao tiếp chủ yếu là quan hệ giữa “Mình – Ta” và “Chúng ta – Chúng nó”. Thực chất cấp độ giao tiếp Chúng ta – Chúng nó là giao tiếp một phía. Sở dĩ như vậy là bởi, Chúng nó (kẻ thù) là loài cầm thú, là  “đồ chó”, “chó dữ”, ác quỷ... nên không có tiếng nói của con người. Cũng do vậy, lời nói, lời phán quyết của “Chúng ta” diễn ra theo nguyên tắc đồng thuận, đồng tình. Như đã nói, người lĩnh xướng của dàn đồng ca sẽ là nam giới, là Cha – Anh minh và các cán bộ cách mạng, là vai “Ta”, còn vai diễn ngôn của nữ giới là vai dàn đồng ca – vai “Mình”. Theo nguyên tắc này, quan hệ giao tiếp diễn ra theo xu hướng “Ta nói – Mình nghe”, “Mình hỏi – Ta đáp”. Những gì “Ta nói” và “đáp” bao giờ cũng khả tín, chắc chắn như chân lí và “Mình nghe” bao giờ cũng bằng một thái độ tin tưởng, đồng thuận, đồng tình sâu sắc.
3.2. Diễn ngôn về giới nữ nhìn từ trật tự diễn ngôn


3.2.1. Trật tự bên trong

3.2.1.1. Xu hướng xóa bỏ khoảng cách phái tính
 
Nhìn từ trật tự bên trong của diễn ngôn có thể nhận thấy ranh giới phái tính giữa nam giới và nữ giới có xu hướng bị xóa bỏ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Ở vào hoàn cảnh đất nước có chiến tranh như Việt Nam thì vấn đề nam nữ bình quyền theo quan điểm của các nhà lãnh đạo Đảng trước hết thể hiện trên phương diện chính trị, xã hội. Lúc này, việc nước (đánh giặc) không phải chỉ là việc dành riêng cho nam giới nữa mà đó là câu chuyện chung, là nhiệm vụ chung của tất thảy mọi công dân, trong đó có chị em phụ nữ. Qua các tác tác phẩm văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, thấy hình tượng phụ nữ được đặt vào một không gian xã hội rộng lớn. Chính ở đây, xu hướng “nam hóa” diễn ra rất mạnh mẽ ở hình tượng nhân vật nữ. Người nam trở thành hình mẫu quy chiếu để chị em hướng tới và phấn đấu. Xét đến cùng thì hình tượng phụ nữ được sáng tạo trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa là kết quả của sự phóng chiếu cái nhìn nam giới. Thực chất ở đây, phụ nữ về cơ bản không bộc lộ những gì thuộc về bản thể của mình mà chủ yếu được ghi nhận ở các lĩnh vực hoạt động mà đại đa số nam giới tham gia. Do khoảng cách phái tính có xu hướng đập nhập như vậy nên trong nhiều tác phẩm văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa ta thường bắt gặp hình ảnh người nam, người nữ sóng đôi bên nhau thể hiện tình đồng chí chan hòa và bình đẳng. Khẩu hiệu “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong diễn ngôn về phụ nữ của văn học cách mạng Việt Nam.

3.2.1.2. Tô đậm sự khác biệt giới tính
Nhằm làm tăng thêm chất lí tưởng cho hình tượng nữ anh hùng, văn học cách mạng cũng chú ý khai thác phương diện nữ tính ở người phụ nữ. Từ cái nhìn có tính truyền thống của văn hóa dân tộc, thiên tính nữ ở đây được hiểu là những đặc tính liên quan đến cả mặt ngoại hình lẫn tính nết. Theo đó, nữ tính trong quan niệm của cộng đồng văn hóa Việt sẽ được đặc trưng bởi dáng vóc mềm mại, tóc dài, duyên dáng…, tính cách thùy mị, dịu dàng, ý nhị, chu đáo, nhịn nhường, hy sinh… Và, đương nhiên những biểu hiện như vạm vỡ, khỏe khoắn, phong trần, góc cạnh với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, cứng rắn, phóng khoáng… sẽ được gán cho tên gọi nam tính. Trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, thiên tính nữ được bộc lộ qua nhiều khía cạnh phong phú như: tính mẫu, vóc dáng thướt tha, mềm mại, sự tế nhị, e ấp, dịu dàng...
3.2.2. Trật tự bên ngoài

3.2.2.1. Hệ chủ đề chính thống

Như đã nói, một diễn ngôn hợp thức trở thành chân lí hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên mà bao giờ cũng được hậu thuẫn bởi các thiết chế. Chính những thiết chế này đã mang lại quyền lực cho diễn ngôn. Với ý nghĩa như thế, diễn ngôn về giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa dưới sự quy chiếu, hậu thuẫn của tư tưởng hệ cộng sản cũng xác lập tính hợp pháp của nó bằng việc khoanh vùng những phạm vi đời sống hay chủ đề chính thống, tồn tại công khai trong bầu khí quyển văn hóa thời đại. Có thể thấy, diễn ngôn về giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa tập trung thể hiện hai vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, phụ nữ Việt Nam “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”

Một trong những diễn ngôn quen thuộc của thời đại chống Mĩ về con người Việt Nam thời bấy giờ là sự khẳng định: đây là thời đại ra ngõ gặp anh hùng. Ở giai đoạn này, phụ nữ cả nước từ Bắc chí Nam hăng hái tham gia kháng chiến và lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội. Họ nhận được nhiều lời khen ngợi, phong tặng danh hiệu của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh như: “Phụ nữ Việt Nam dũng cảm, đảm đang chống Mĩ cứu nước”, hay: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”… Nội dung này nhanh chóng được các văn nghệ sĩ nắm bắt đồng thời chuyển hóa vào sáng tác văn học. Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam nâng người phụ nữ lên tầm vóc siêu lịch sử. Cho dù họ đến với cách mạng theo nhiều cách khác nhau: du kích, thanh niên xung phong, giao liên hay quân y… nhưng tất cả đều chung một ý chí và đều toát lộ phẩm chất anh hùng cao đẹp. Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa không chỉ tạo ra diễn ngôn phụ nữ Việt Nam anh hùng trên mặt trận chiến đấu chống giặc ngoại xâm mà còn anh hùng trên mặt trận lao động sản xuất, xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai, chủ đề tiền tuyến – hậu phương

Bên cạnh chủ đề nói trên, giới nữ trong diễn ngôn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa còn trở thành tâm điểm của sự miêu tả ở hệ chủ đề tiền tuyến – hậu phương. Ở đây, tiền tuyến là nơi chiến trường ác liệt, là nơi chủ yếu dành cho nam giới xông pha lửa đạn diệt thù. Những người phụ nữ - những người em gái, người yêu, người vợ, người mẹ ở lại quê hương, trở thành hậu phương vững chắc cả về phương diện tinh thần lẫn vật chất để tiếp thêm sức mạnh cho tiền tuyến. Từ góc nhìn giới, thực chất mối quan hệ tiền tuyến – hậu phương là mối quan hệ giữa nam giới – nữ giới, giữa người ra đi và người ở lại. Người ra đi bao giờ cũng hăng hái, quyết tâm, bền chí đánh giặc; người ở lại son sắt thủy chung, đợi chờ, mong nhớ, “chắc tay súng vững tay cày. Tiền tuyến là trai anh hùng, hậu phương là gái đảm đang.

3.2.2.2. Hệ chủ đề cấm kị

Theo M. foucault, một trong các nguyên tắc được cho là rất quan trọng đối với việc hình thành diễn ngôn, đó là sự cấm đoán/ cấm kị. Chính áp lực của những cấm kị này đã tạo ra một thứ “uy quyền” cho phép hoặc không cho phép sự xuất hiện hay truyền bá một vấn đề nào đó. Dựa trên tinh thần như thế, khi khắc họa người phụ nữ, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa loại trừ những phương diện sau ra khỏi khu vực diễn ngôn của mình:

Thứ nhất, yếu tố nhục thể và vấn đề tình dục

Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện đậm nét ý thức hệ vô sản trên phương diện đề cao con người tập thể, phê phán con người cá nhân tư hữu. Những biểu hiện của nhu cầu cá nhân thường bị quy giản vào ý thức hệ tư sản, ích kỉ cho nên nó không được hoan nghênh, chào đón ở nơi mà ý thức tập thể trở thành chân lí của thời đại. Ai cũng biết, nhu cầu tình dục là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất về ý thức cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên, như đã nói, dưới áp lực của các thiết chế kiến tạo diễn ngôn thì loại nhu cầu đặc biệt này của con người nói chung, giới nữ nói riêng ở mỗi thời kì lịch sử, mỗi chặng đường văn hóa và văn học lại được nhìn nhận và diễn giải theo những chiều hướng khác nhau.

Do sự chi phối của tư tưởng hệ đã nói ở trên, cộng thêm nhận thức về vấn đề tình dục trong cộng đồng văn hóa Việt Nam còn có những giới hạn nhất định nên văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa phần lớn đặt trọng tâm vào việc khai thác mặt xã hội của người phụ nữ, né tránh khai thác mặt sinh học và nhu cầu tình dục ở họ. Nói khác đi, con người trong văn học cách mạng là con người luôn có xu hướng kìm nén hoặc chạy trốn những đòi hỏi dục tính của bản thân. Đối sánh với văn học trung đại và văn học đương đại - tức các chặng đường văn học trước và sau đó, có thể nhận thấy rõ hơn đặc trưng vừa nêu của diễn ngôn văn học mà chúng ta đang xem xét. Nếu văn học trung đại đề cập đến đời sống bản năng tính dục của nữ giới theo cách đi vòng (thông qua các hình ảnh biểu tượng), văn học đương đại có xu hướng nói trực diện thì văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa lại có xu hướng né tránh miêu tả đời sống tình dục của người nữ. Sự khác biệt về mặt này giữa các giai đoạn văn học bắt nguồn từ những yếu tố tham gia vào cơ chế kiến tạo diễn ngôn mà chúng tôi đã chỉ ra trong quá trình phân tích đó là: hình thái ý thức xã hội, trạng thái tri thức và cơ chế quyền lực.

Thứ hai, sự chết chóc và bi lụy
Do gắn liền với nhiệm vụ giác ngộ và tuyên truyền cách mạng, cổ vũ tinh thần kháng chiến của quần chúng nhân dân nên văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa bao giờ cũng xây dựng những tấm gương về con người mạnh mẽ, anh hùng. Cũng bởi thế, cái chết là một đề tài kiêng tránh, ngay cả trong phạm vi diễn ngôn về giới nữ. Cần phải hiểu, cái chết trong cảm quan của nhà văn cách mạng không phải là sự chấm dứt, càng không phải là sự tang tóc, bi thảm khiến người ta khiếp nhược, nhụt chí. Ở đây, chết là hy sinh, là bất tử trong lòng nhân dân và trên trang sử vẻ vang của dân tộc. Nói cách khác, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa nếu có đề cập đến cái bi kịch thì đó là một dạng bi kịch lạc quan. Từ nguyên tắc cắt nghĩa và lí giải ấy, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa đã khiến những hiện tượng lệch chuẩn so với nguyên tắc của nó dạt sang bên lề. Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa khi nói về sự hy sinh của người phụ nữ bao giờ cũng oanh liệt, vẻ vang. Họ không phải đi vào cõi chết mà là đi vào cõi bất tử. Ở đây, mô típ mãi mãi thanh xuân, mãi mãi bất diệt trở thành nguyên tắc thế giới quan chi phối đến diễn ngôn của các nhà văn.


CHƯƠNG 4. DIỄN NGÔN GIỚI NỮ TRONG VĂN HỌC HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NHƯ MỘT HỆ THỐNG TU TỪ
4.1. Xu hướng biểu trưng hóa

4.1.1. Biểu trưng hóa bản chất xã hội của giới nữ qua hình tượng không gian và thời gian

4.1.1.1. Không gian chiến trường – thời gian khẩn trương, gấp gáp

     Khác với văn học trung đại, sự sáng tạo hình tượng không gian chiến trường và thời gian với tốc độ khẩn trương, gấp gáp đã giúp nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa biểu thị được khá trọn vẹn mặt bản chất xã hội của giới nữ. Trên cơ sở đó, ta nhận ra vị thế, vai xã hội của người phụ nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa có sự khác biệt so với sự hiện tồn của họ trong văn học trung đại. Ở đây, nữ giới không gắn với không gian nhỏ hẹp của chốn buồng khuê tù túng, mòn mỏi mà bước ra không gian xã hội, không gian chiến trường rộng lớn. Nơi ấy, nhịp sống của họ diễn ra với một tốc độ căng thẳng và gấp gáp. Qua mô hình không – thời gian này, vị thế xã hội của nữ giới được xác lập. Họ xuất hiện với tư cách con người công dân – người chiến sĩ, anh hùng trên mặt trận chống quân xâm lược. Nếu đa phần phụ nữ trong văn học trung đại ở phía sau cánh cửa thì phụ nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa lại vượt thoát ra ngoài cánh cửa ấy. Nếu nữ giới trong văn học trung đại ngậm ngùi, chua xót với “phận đàn bà” tòng thuộc thì trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa họ luôn ở tâm thế chủ động và trở thành người anh hùng hiên ngang, bất khuất.
4.1.1.2. Không gian làng quê – thời gian chờ đợi, mong ngóng

     Phân tích thực tiễn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, thấy mặt bản chất xã hội của giới nữ không chỉ được biểu trưng qua hình tượng không gian chiến trường mà còn thể hiện sống động, phong phú qua kiểu không gian làng quê. Nếu không gian chiến trường nói lên vai chiến sĩ, anh hùng của người phụ nữ thì không gian làng quê lại biểu trưng cho vai trò hậu phương của họ. Trong văn học cách mạng, không gian thôn xóm, quê hương xuất hiện hầu khắp mọi tác phẩm. Nó gắn kết với hình ảnh những người bà, người mẹ, người em gái và đặc biệt là người vợ, người yêu ở lại bám trụ, xây dựng quê hương để những người đàn ông yên lòng ra tiền tuyến đánh giặc. Gắn với không gian làng quê, thôn xóm là thời gian nhuốm màu tâm trạng – thời gian đợi chờ, mong ngóng của người phụ nữ ở hậu phương. Thời gian ấy nói lên nỗi lòng đau đáu nhớ thương và sự nhẫn nại trong niềm trông ngóng ngày chồng, con trở về của những người mẹ, người vợ chốn quê nhà.

4.1.2. Biểu trưng hóa các thuộc tính phẩm chất của giới nữ qua hệ thống ẩn dụ

4.1.2.1. Hoa - cái đẹp thanh cao, mềm mại, tinh tế của tâm hồn nữ giới

     Hoa vốn chỉ là một sinh vật tồn tại trong giới tự nhiên nhưng khi xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật, ở các ngữ cảnh khác nhau, hoa trở thành một biểu tượng dồi dào lớp nghĩa. Xét trong phạm vi diễn ngôn về giới nữ của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, hoa thường được dùng để nói về nét đẹp trong trẻo, mềm mại, duyên dáng của tâm hồn người phụ nữ. Đặc điểm này được thể hiện sinh động trong các sáng tác văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa như: Gửi em cô bộ đội lái xe (Phạm Tiến Duật), Hương thầm (Phan Thị Thanh Nhàn), Hoa dại núi Hoàng Liên (Xuân Quỳnh)...
4.1.2.2. Khuôn mặt, mái tóc, làn da, cánh tay, dáng vóc... – vẻ đẹp nữ tính đặc thù

     Bằng trực giác, người ta thường phân biệt hai giới nam và nữ về mặt ngoại hình thông qua các chi tiết cơ bản như khuôn mặt, mái tóc, làn da, cánh tay, cách ăn mặc... Theo đó, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa cũng tô đậm chất nữ tính bằng các biểu tượng đặc thù làm nên diện mạo của giới nữ như khuôn mặt, mái tóc, làn da, bàn tay, dáng vóc... Một điều đặc biệt là, trong sáng tác của các nhà thơ nữ thời kì chống Mĩ, mái tóc trở thành một biểu tượng không thể thiếu khi nói về chất nữ tính ở người phụ nữ. Với họ, mái tóc ấy không chỉ là mái tóc dài, bóng mượt... mà luôn gắn với hương hoa đồng nội (hoa bưởi, hoa chanh, hương sả, hương nhu) - những mùi hương tinh khiết, đằm thắm, thanh tao biểu trưng cho cái đẹp trong tâm hồn nữ giới... 
4.1.2.3. Lời ru – tình yêu thương sâu thẳm 

     Có thể nói, hát ru là một “đặc quyền” riêng có gắn liền với thiên chức làm mẹ của người phụ nữ. Do đó, trong văn học, lời ru cũng trở thành một biểu tượng độc đáo về thiên tính nữ. Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa ngợi ca nét đẹp nữ tính của giới nữ không chỉ bằng các biểu tượng đã phân tích trên đây mà còn thông qua biểu tượng lời ru, điệu hát. Lời ru vừa biểu hiện tình mẫu tử thiêng liêng, sâu đậm lại vừa nói lên tình yêu nồng nàn, đằm thắm của người phụ nữ dành cho người bạn đời tri kỉ.

4.2. Huyền thoại hóa hình tượng nữ giới
4.2.1. Sự quy chiếu các nhân vật nữ của huyền thoại

4.2.1.1. Bà Mẹ Xứ sở

Có thể nói, thơ văn cách mạng Việt Nam thể hiện một nguồn cảm hứng dạt dào khi miêu tả hình ảnh những bà mẹ Việt Nam dấn thân hết mình vì sự nghiệp cách mạng. Từ những người mẹ trẻ như Út Tịch (Người mẹ cầm súng - Nguyễn Thi), Sứ (Hòn Đất - Anh Đức)… cho đến những bà mẹ cao tuổi như mẹ Tơm, mẹ Suốt (thơ Tố Hữu), mẹ Sáu (Hòn Đất - Anh Đức), bà mẹ đào hầm trong thơ Dương Hương Ly… đều sáng ngời một phẩm chất hy sinh, chở che cao cả. Ở đây, phương diện tạo sinh, làm mẹ, nuôi nấng, đùm bọc… của giới nữ được các nhà văn chú trọng khai thác và nâng lên thành một tầm vóc vĩ đại bởi nó gắn liền với hoạt động đấu tranh cách mạng, gắn với sứ mệnh thiêng liêng mà lịch sử dân tộc đặt lên vai mỗi công dân đất Việt, trong đó có người phụ nữ. Qua hình ảnh những nhân vật nữ của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, thấy in hằn khá rõ bóng dáng của những Bà Mẹ Xứ sở như mẹ Âu Cơ, bà Nữ Oa, bà Tồ Cô, Nữ Thần Mẹ Xứ sở Pô Inư Nưgar… trong truyền thuyết của các dân tộc Việt Nam. Họ đều là những bà mẹ tổ quốc được nhấn mạnh ở vai trò sáng thế và đặc biệt là chức năng sinh nở, bao bọc, chăm sóc bầy con đông đúc của mình. 

4.2.1.2. Nữ anh hùng chiến trận
Bên cạnh hình mẫu mẹ Tổ quốc, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn mượn hình tượng nữ anh hùng chiến trận trong truyền thuyết để thực hiện ý đồ “huyền thoại hóa” người phụ nữ. Bằng phương thức này, các nhà văn đã tạc dựng một quần thể tượng đài nữ anh hùng trên lãnh địa văn chương với số lượng vượt trội chưa từng có trong những giai đoạn văn học trước. Người đọc ít nhiều đều có thể nhận ra bóng dáng các nữ anh hùng của huyền thoại qua nhiều nhân vật nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa như Trần Thị Lý, Út Tịch, Sứ, Võ Thị Sáu... Ở họ, ta không chỉ bắt gặp phẩm chất anh hùng, gan dạ mà còn nhận ra một phương diện khác đặc biệt tương đồng với mẫu gốc nữ anh hùng trong truyền thuyết đó là sự bất khuất, kiên trung, thà chết chứ không chịu khuất phục quân thù. Tư thế hy sinh bất khuất của các nhân vật trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa đã đưa ta trở về với khu vườn huyền thoại. Nơi đây, có biết bao gương mặt người nữ anh hùng cũng từng lấy cái chết để giữ gìn nghĩa khí. Đó là hình ảnh Trưng Trắc và Trưng Nhị đường cùng trong vòng vây của giặc đã nhảy xuống dòng sông Hát tự vẫn, là Vĩnh Hoa công chúa tuẫn tiết trên sông Nguyệt Đức, là bà Chúa Bầu và Bà Triệu với thanh kiếm tự hóa… 

4.2.1.3. Người phụ nữ đa khổ, đa nạn được cứu rỗi

Khảo sát và phân tích văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn thấy sự “tìm về” của kiểu hình tượng con người đa khổ, đa nạn được cứu rỗi trong những truyện cổ tích thần kì. Phần nhiều cuộc đời các nhân vật nữ đều được nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa miêu tả qua hai chặng đường trước và sau khi đến với cách mạng (mẹ Suốt trong thơ Tố Hữu, Út Tịch trong Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi, Chi trong Thư nhà của Hồ Phương, Tư Hậu trong Một chuyện chép ở bệnh viện của Bùi Đức Ái…). Trước khi đến với cách mạng, đa phần họ đều có số phận bất hạnh, khổ đau: hoặc xuất thân là con ở, tôi đòi; hoặc là nạn nhân của những hủ tục phong kiến; là nô lệ bị thực dân, đế quốc xâm lược áp bức… Nhưng kể từ khi đến với cách mạng, được Đảng giác ngộ thì nhận thức và số phận của họ lập tức có sự thay đổi rõ rệt theo chiều hướng tích cực. Ở đây, những nhân vật nữ đã gợi ta nhớ đến bóng hình con người bất hạnh, đa khổ đa nạn trong nhiều truyện cổ tích thần kì, chẳng hạn như Tấm trong truyện Tấm Cám, cô em út trong Sọ Dừa, người con gái trong truyện Bông hoa cúc trắng... Nếu ở truyện cổ tích người phụ nữ bất hạnh thường được tương trợ, cữu rỗi bằng phép màu nhiệm của thần linh, tiên, bụt thì trong các sáng tác văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa họ lại được cứu rỗi bởi lí tưởng cách mạng của Đảng. 
4.2.2. Tăng cường thủ pháp trùng điệp và khuếch đại

Trong thiết chế văn bản sản sinh huyền thoại về người phụ nữ của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, thủ pháp trùng điệp và khuếch đại đóng một vai trò quan trọng đặc biệt. Hiệu quả biểu đạt từ phương thức tổ chức ngôn từ dạng này chính là việc tạo ra một hình tượng nữ giới mà khi đối diện khiến người ta dường như rơi vào trạng thái choáng ngợp bởi tầm vóc và chiến công phi phàm, trạng thái biểu cảm khôn tả xiết. Bên cạnh việc tổ chức ngôn từ theo lối trùng điệp, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa còn khai thác triệt để thủ pháp khuếch đại, khoa trương nhằm tạo ra huyền thoại về người phụ nữ anh hùng. 

4.3. Một số nguyên tắc tạo hình và biểu hiện

4.3.1. Nguyên tắc tạc tượng đài

4.3.1.1. Màu sắc khung tượng đài tươi sáng, rạng rỡ

     Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa tạc khắc tượng đài giới nữ với tư thế của người chiến thắng, người anh hùng. Cũng bởi vậy, những bức tượng đài ấy thường có màu sắc tươi sáng, rạng rỡ nhằm thể hiện thần thái vui tươi, lạc quan của con người chủ nhân thời đại mới.   
4.3.1.2. Đường nét, hình khối uy nghi và hoành tráng

     Trước hết, đặc điểm nổi bật của tượng đài nữ giới là chúng được kiến tạo bởi những từ ngữ biểu thị đường nét, hình khối uy nghi, hoành tráng. Đáng chú ý nhiều nhất là tượng đài về bà mẹ Tổ quốc – bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nói về khả năng tạc tượng đài cho nhân vật văn học thì có lẽ chưa có nhà văn cách mạng nào vượt qua được Tố Hữu. Trong thơ ông, hàng loạt pho tượng hoành tráng về bà mẹ cách mạng được khắc tạc với nhiều tư thế và chiều kích khác nhau (tượng đài mẹ Tơm, mẹ Suốt, bà má Hậu Giang...). Bên cạnh đó, có thể bắt gặp lối tạc tượng đài theo nguyên tắc này qua hình tượng Mẹ - Tổ quốc trong bài thơ Tổ quốc của Huy Cận, Tiếng hát dưới gầm cầu của Viễn Phương, Bà mẹ Đồng Tháp Mười của Cẩm Lai...
4.3.1.3. Chất liệu bền vững, bất hoại

Nhằm tạo ấn tượng về sự trường tồn, bất hoại của tượng đài, nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa thường ví người phụ nữ với những chất liệu hữu vật thể rắn chắc như đồng, sắt, kim loại. Các chất liệu này bao giờ cũng gợi người ta liên tưởng tới những giá trị bền vững, vĩnh cửu. Ngoài ra, giông, chớp, sấm sét... là những hiện tượng tự nhiên hùng vĩ, biểu tượng cho sức mạnh tuyệt đối và vô tận. Các yếu tố này cũng được nhà văn sử dụng nhằm làm tăng thêm sắc thái oai dũng cho tượng đài.
4.3.2. Tổ chức giọng điệu 

4.3.2.1. Giọng ngợi ca, thành kính

Như đã trình bày ở chương trước, vai Mẹ - Chiến sĩ, Mẹ - Tổ quốc và Chúng con - Anh hùng trở thành đối tượng trung tâm trong bức tranh thế giới phân vai của diễn ngôn về giới nữ. Những nhân vật thuộc các vai này đều là con người lí tưởng của thời đại với phẩm chất thẩm mĩ bao trùm là cái hùng vĩ.Cũng do thế, diễn ngôn về giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa cơ bản sẽ được thực hiện bằng giọng điệu chủ đạo là ngợi ca kèm theo thái độ thành kính và biết ơn sâu sắc. Sự ngợi ca, thành kính này bắt nguồn từ cái nhìn sử thi của chủ thể phát ngôn đối với đối tượng được miêu tả. Người nói ở đây bao giờ cũng giữ một khoảng cách rất xa và luôn đặt mình vào vị trí thấp hơn so với nhân vật được đề cập trong phát ngôn. Với tâm thế đó, chủ thể lời nói chỉ có thể ngợi ca, cung kính mà không có những sự lựa chọn khác. Giọng ngợi ca, thành kính biểu hiện tập trung nhất qua diễn ngôn về các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa còn đặc biệt tôn vinh và dành nhiều lời ca tụng đối với các nữ anh hùng trẻ tuổi. 

4.3.2.2. Giọng cảm phục, tự hào

Sự phân chia các loại giọng điệu ở đây chỉ mang tính chất tương đối. Thực chất, giọng cảm phục, tự hào trong diễn ngôn về giới nữ của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa luôn gắn liền với giọng ngợi ca, thành kính, bởi theo logic thông thường khi ngợi ca một đối tượng nào đó thì chủ thể phát ngôn bao giờ cũng dành sự cảm phục và ngưỡng mộ đối với đối tượng đó. Như vậy, giọng cảm phục, tự hào có thể xem là một sắc giọng khác của giọng điệu chủ âm ngợi ca, thành kính đã phân tích ở trên. Nhiều lúc, chúng xuyên thấm, hòa quyện vào nhau thật khó mà tách bạch cho rõ ràng.

4.3.2.3. Giọng hân hoan, lạc quan

Giọng điệu hân hoan, lạc quan của diễn ngôn giới nữ bắt nguồn từ nguyên tắc miêu tả cuộc sống trong sự vận động hướng tới tương lai mà phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa đã thiết lập. Nguyên tắc này chi phối khá rõ rệt đến thái độ và cảm quan của các chủ thể phát ngôn khi nói về giới nữ. Phải nắm rõ chiếc chìa khóa ấy thì mới hiểu được vì sao trong bài thơ Tiếng hát sông Hương đã từng phân tích, Tố Hữu lại viết về số phận của người con gái sông Hương bằng một giọng hồ hởi, lạc quan, tin tưởng chắc chắn vào một tương lai tươi sáng đến như thế. Ngoài ra, cũng có thể bắt gặp kiểu giọng này trong nhiều tác phẩm khác như Em đánh xe bò của Lê Chí, Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ...
4.3.2.4. Giọng ngọt ngào, đằm thắm
Khi miêu tả người phụ nữ, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa không chỉ nói về họ bằng giọng điệu ngợi ca, yêu mến, hồ hởi và lạc quan như đã thấy mà còn sử dụng giọng điệu ngọt ngào, đằm thắm. Kiểu giọng này thường được các nhà văn vận dụng khi gắn giới nữ vào mối quan hệ tình yêu, đôi lứa. Tuy nhiên, tình yêu lứa đôi ở đây cần hiểu là tình yêu hài hòa trong mối quan hệ thống nhất riêng – chung chứ không phải tình yêu chỉ mang sắc thái cá nhân. Nói khác đi, tình yêu lứa đôi phải quyện hòa trong tình yêu tổ quốc. Nó tồn tại trong hai dạng thức – hai mối quan hệ cơ bản: hoặc là tình yêu tiền tuyến với hậu phương hoặc là tình yêu đồng chí. 
4.3.2.5. Giọng châm biếm, khinh bỉ, phê phán

Tìm hiểu phương diện giọng điệu trong diễn ngôn giới nữ của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa không thể bỏ qua kiểu giọng châm biếm, khinh bỉ, phê phán. Tuy đây không phải là giọng điệu chủ đạo nhưng cũng là một loại giọng quan trọng gắn liền với vai Kẻ lầm đường, lạc lối trong bức tranh thế giới phân vai. Như thế, giọng điệu là yếu tố luôn thống nhất và tương ứng với đặc tính thẩm mĩ của đối tượng được miêu tả. Trong diễn ngôn về giới nữ của văn học cách mạng, những nhân vật nữ tích cực (thuộc vai Mẹ - Chiến sĩ, Mẹ - Tổ quốc và Chúng con – Anh hùng) bao giờ cũng được thể hiện bằng giọng điệu ngợi ca, yêu mến còn các nhân vật nữ tiêu cực (vai Kẻ lầm đường, lạc lối) lại được miêu tả bằng giọng văn châm biếm, khinh thường và phê phán rõ ràng. 
KẾT LUẬN

1. Xuyên suốt lịch sử, bức tranh thế giới trong diễn ngôn văn học chưa khi nào vắng bóng khuôn mặt nữ giới. Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng không ngoại lệ. Có thể nói, đây là nền văn học cho chúng ta một sự cảm nhận đặc biệt và khác biệt về chân dung giới nữ. Mặc dầu, ở mỗi thời đại văn học, người phụ nữ luôn có một diện mạo đặc trưng bao trùm, nhưng do là sản phẩm của diễn ngôn văn học thời chiến tranh hiện đại nên hình tượng người phụ nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa có đặc tính riêng so với các loại hình văn học khác. Đây là điều thú vị và cũng là một trong những lý do quan trọng khơi nguồn cảm hứng cho giới nghiên cứu văn học thâm nhập vào lãnh địa này để khám phá. Vấn đề đáng lưu ý là, phần lớn các công trình nghiên cứu về văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa trước đây thường chỉ coi văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa như một hệ thống phản ánh nghệ thuật chịu sự chi phối của tư tưởng hệ cộng sản. Do thế, người phụ nữ trong loại hình văn học này chủ yếu được nghiên cứu như một hình tượng khách thể. Việc phân tích tác phẩm về cơ bản đều hướng đến mục đích chỉ ra những đặc điểm nổi bật của nữ giới như: anh hùng, bất khuất, hy sinh, đảm đang, chung thủy... - những phẩm chất được xem là vốn có ngoài đời của họ. Cùng với đó, cảm hứng chủ đạo của nhà phê bình đối với hình tượng khách thể nữ giới là ngợi ca, cảm phục, tự hào và biết ơn.... Nếu xem phê bình văn học là “diễn ngôn về một diễn ngôn” thì ở những bài nghiên cứu, phê bình này, ranh giới giữa hai loại diễn ngôn ấy có xu hướng bị xóa nhòa do cùng chung một bầu khí quyển văn hóa và cùng chịu sự chi phối của các thiết chế tham gia kiến tạo diễn ngôn, nhất là phương diện tư tưởng hệ. Đến lượt mình, tác giả luận án không xem văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa như một hệ thống phản ánh nghệ thuật mà nhìn nó như một hệ hình diễn ngôn. Với quan điểm như thế, chúng tôi tiếp cận giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa từ góc nhìn lí thuyết diễn ngôn và thực hành phân tích diễn ngôn chứ không xuất phát từ việc phân tích hình tượng khách thể.

2. Trên cơ sở coi diễn ngôn như một sự kiện giao tiếp, tác giả luận án quan tâm đến các yếu tố nòng cốt của nó như chiến lược diễn ngôn, mục đích diễn ngôn, trật tự diễn ngôn và hệ hình diễn ngôn. Bên cạnh lý thuyết diễn ngôn đã được xác lập, chúng tôi chủ trương phác dựng lý thuyết về văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa như một hệ thống diễn ngôn. Trong đây, chiến lược và mục đích diễn ngôn của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa được cụ thể hóa bằng việc tạo ra kiểu diễn ngôn sáng thế hay tri thức về sự hình thành chế độ xã hội mới và con người mới. Chúng tôi cho rằng, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã mượn thể loại truyền thuyết làm chiến lược diễn ngôn. Nói khác đi, truyền thuyết được xem là “thể loại lời nói” trong giao tiếp nghệ thuật của nền văn học này. Lựa chọn truyền thuyết làm chiến lược diễn ngôn, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa đã tìm được một phương thức lý tưởng để đảm bảo cho các tri thức được thông báo trong đó là khả tín, mang tính chân lý. Do nhân vật trong truyền thuyết được tô đậm ở mặt vai trò và chức năng nên bức tranh thế giới trong diễn ngôn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa được tổ chức theo nguyên tắc phân vai. Có hai mô hình thế giới phân vai được kiến tạo ở đây: thế giới hiện lên như một mặt trận với hai vai chính đối lập nhau là “Ta” và “Địch”; thế giới hiện lên như một gia đình kéo theo một trật tự tầng bậc các vai Cha – Mẹ - Chúng con. 
Phân tích diễn ngôn giới trong diễn ngôn chính trị - xã hội của tư tưởng hệ cộng sản và trong diễn ngôn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, chúng tôi thấy cả hai loại hình diễn ngôn này đều quan tâm đến vấn đề giới, đặc biệt là giới nữ. Nói cho đúng thì diễn ngôn giới trong diễn ngôn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa là sự cụ thể hóa, thẩm mĩ hóa quan điểm về giới của diễn ngôn chính trị - xã hội. Từ trong bản chất, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa là nền văn học đảm nhiệm sứ mệnh tuyên truyền, giác ngộ ý thức hệ cộng sản và tinh thần cách mạng cho quần chúng nhân dân. Chính bởi thế, tư tưởng bình đẳng giới, giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng dân tộc, tư tưởng đề cao và coi trọng vai trò nữ giới trong mọi lĩnh vực xã hội... của Đảng được chuyển hóa nhuần nhuyễn vào văn học. Chúng tôi thiết nghĩ, nghiên cứu văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa nói chung, diễn ngôn về giới nữ nói riêng không thể bỏ qua phương diện này. 

3. Trên cơ sở vận dụng kết quả nghiên cứu lý thuyết diễn ngôn kết hợp với lý thuyết về diễn ngôn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, tác giả luận án từng bước phân tích diễn ngôn giới nữ trong bộ phận văn học kể trên thông qua hai bình diện lớn: chiến lược giao tiếp và trật tự diễn ngôn. Bước vào địa hạt văn chương hiện thực xã hội chủ nghĩa, người phụ nữ hiện lên khép kín trong khuôn khổ vai chức năng - xã hội của mình, bao gồm: vai Mẹ - Chiến sĩ, Mẹ - Tổ quốc, Chúng con – Anh hùng và Kẻ lầm đường, lạc lối. Mặt nạ ngôn ngữ hay vai diễn ngôn của nữ giới là người chiến thắng đã được giác ngộ chân lí cao độ. Tuy nhiên, vai diễn ngôn của người nữ trong khu vực văn học này chỉ đóng vai trò là dàn đồng ca mang tính chất phụ họa theo phát ngôn chính thống của người lĩnh xướng là nam giới. Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa cũng có khả năng tạo ra nhiều tiếng nói về giới nữ song về cơ bản đó là tiếng nói độc điệu, đồng thuận chứ không có sự phân hóa thành những bè điệu phức tạp. Nhìn một cách khái quát, giới nữ trong bộ phận văn học này có xu hướng “nam hóa” đậm nét và bước vào phạm vi diễn ngôn chính thống như những người anh hùng bất khuất của thời đại. Họ là hậu phương vững tay súng, chắc tay cày và trở thành điểm tựa vững chắc cho người nam giới nơi tiền tuyến. Chân dung người phụ nữ ở đây chủ yếu được khắc họa trong vai trò con người công dân, con người xã hội theo đúng nguyên tắc sáng tác của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Cũng do vậy, các phương diện thuộc về con người đời tư, con người cá nhân, đặc biệt là bản năng tính dục hay những nỗi bi thương khắc khoải... của họ thường bị bỏ qua, thậm chí biến thành luật lệ cần kiêng tránh trong diễn ngôn văn học. Rõ ràng, so với diện mạo của giới nữ ở các thời kì văn học khác, người nữ trong diễn ngôn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa có một tầm vóc và vị thế khác hẳn. Việc kiến tạo hình tượng nữ giới với đặc tính như trên chủ yếu nhằm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền và giác ngộ các bài học cách mạng đối với quần chúng mà Đảng đã giao phó cho nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi xin trích dẫn lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội văn nghệ toàn quốc lần thứ III năm 1962 như một minh chứng xác thực cho nhận định vừa nêu: “Quần chúng đang chờ đợi những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại vẻ vang của chúng ta, những tác phẩm ca tụng chân thật những người mới, việc mới, chẳng những để làm gương mẫu cho chúng ta ngày nay, mà còn để giáo dục con cháu ta đời sau”.

4. Nghiên cứu diễn ngôn giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, tác giả luận án tập trung phân tích các phương thức tu từ tham gia kiến tạo loại hình diễn ngôn này. Diễn ngôn là phát ngôn, là lời nói chứa đựng tư tưởng hệ, cũng là sự kiện văn hóa – xã hội song nội dung, tư tưởng hệ hay các sự kiện văn hóa – xã hội nằm trong diễn ngôn cũng phải tìm đến những phương thức biểu đạt cụ thể để bộc lộ chính nó. Diễn ngôn giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa hẳn cũng diễn ra theo chiều hướng đó. Chúng tôi cho rằng, những phương thức nghệ thuật như biểu trưng hóa, huyền thoại hóa, nguyên tắc tạc tượng đài hay khâu tổ chức giọng điệu... đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng bức tranh giới nữ và thực hiện chiến lược giao tiếp của diễn ngôn. Xét đến cùng, xu hướng biểu trưng nữ giới là tổ quốc, là quê hương, hậu phương hay việc quy chiếu nhân vật nữ vào các hình mẫu của huyền thoại, miêu tả họ bằng cảm hứng ngợi ca, thành kính... đều nhằm mục đích khắc tạc những bức tượng đài hoành tráng – những tấm gương sáng về giới nữ của nền văn học cách mạng Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường phát triển gần nửa thế kỉ của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có thể nhận thấy đây là bộ phận văn học có nhiều đóng góp to lớn đối với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc song bản thân nó cũng chứa đựng những hạn chế nhất định. Do hướng đến mục tiêu giao tiếp là xây dựng những tấm gương về nữ anh hùng nhằm tuyên truyền và giác ngộ bài học cách mạng nên nhà văn hiện thực xã hội chủ nghĩa miêu tả giới nữ còn có phần giản đơn, một chiều. Nhiều vấn đề căn cốt thực sự của bản thể giới và căn tính nữ chưa được khai thác. Những khuất khúc, ẩn ức, những ám ảnh và cả những khát vọng riêng tư... của con người cá nhân nữ giới phần nhiều bị bỏ qua. Cũng bởi thế, trong diễn ngôn văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, phụ nữ bị/ được “nam hóa” rõ nét. Xét đến cùng, người nữ trong bộ phận văn học này vẫn là sản phẩm chịu sự quy chiếu của diễn ngôn nam giới. Cho dù, văn học thời kì chống Mĩ đã thu hút một đội ngũ đáng kể người viết nữ nhưng về cơ bản họ chưa tạo được một tiếng nói và một bản sắc riêng. Viết về giới nữ, cơ chế kiến tạo diễn ngôn của nhà văn nữ cũng thường thống nhất, hòa chung với diễn ngôn của nhà văn nam chứ chưa có sự đột phá để xây dựng một kiểu diễn ngôn mang màu sắc riêng của giới mình. 

Gần đây, trên một số diễn đàn văn học, xuất hiện ý kiến cực đoan muốn phủ định đóng góp và thành tựu của nền văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa, thậm chí cho rằng nó không có giá trị. Thiết nghĩ, quan niệm như thế là thiếu công bằng đối với một thời kì văn học và đối với lao động nghệ thuật nhọc nhằn của cả một thế hệ người cầm bút. Nhà văn Nguyễn Minh Châu, người đã “đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn học minh họa” tới giây phút cuối đời, trong lời tâm sự với nhà văn Nguyễn Trung Thu cũng còn băn khoăn, thức nhận: “Ông ạ, tôi nói cả một giai đoạn văn nghệ minh họa và hãy đọc lời ai điếu nó là hồ đồ. Phải nói, dù còn nhiều cái cản trở sự sáng tạo, nhiều cái dở đấy, nhưng không ít tác phẩm văn học – nghệ thuật của ta bấy nay cũng được lắm, hay lắm, cũng thật lắm chứ! Có minh họa đi chăng nữa mà được vậy thì cũng tốt chứ sao, không thể lờ quên nó được. Nói thế là bạc với đóng góp tâm huyết của anh em mình, kể cả của những người quản lí nữa – nhất là của anh em mình từng bỏ bao công lao, cả xương máu nữa làm ra nó”. 

Tóm lại, với tư cách một sự kiện của lịch sử văn học, văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam chắc chắn còn ẩn chứa nhiều tẩng vỉa ý nghĩa cần được tiếp tục nghiên cứu, khám phá. Việc nghiên cứu diễn ngôn về giới nữ trong văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa của tác giả luận án mới chỉ là những tìm hiểu ban đầu. Chúng tôi hy vọng, trong thời gian tới sẽ còn có nhiều công trình nghiên cứu công phu với những hướng tiếp cận phong phú hơn nữa về văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa nói chung và về vấn đề giới nữ trong bộ phận văn học này nói riêng.
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